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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. HẢI CHÂU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

      Bản án số: 07/2022/KDTM-ST 

      Ngày: 27 – 4 – 2022 
 

        r n     p   p   n   

          mua bán hàng hóa" 
 

NHÂN DANH 
 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

  ẩm p án - C ủ tọ  phiên tòa: Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hội t ẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Tùng 

                                        Ông Huỳnh Thanh Trà 
 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

-  i m s t Vi n ki m s t nh n   n  u n H i  h u  thành ph   à   ng tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ly Na 

 

Trong ngày 27 tháng 4 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng   t    s  th m c ng khai v  án th   ý số 74/2021/TLST-KDTM ngày 06 

tháng 12 năm 2021 về việc “ r n     p   p   n  mua bán hàng hóa" theo  u  t   nh 

 ưa v  án ra   t    số 05/2022  Đ   T- DT  ngà  03/3/2022, Thông báo tha   ổi 

thời gian m  phiên tòa số 01/2022/TB-TA ngày 21 3 2022 và  u  t   nh hoãn phiên tòa 

số 08 2022  Đ T-KDTM ngày 29/3/2022 gi a các  ư ng s : 

- N uyên  ơn: Công ty Cổ phẩn H; Tr  s :  ường Đ, phường T, quận H, thành phố 

Đà Nẵng; Người   i diện theo pháp  uật: Ông Phan Thế H – Chức v : Giám  ốc. Có 

mặt. 
 

- Bị  ơn: Công ty Cổ phần Đầu tư XX; Tr  s : Ấp X, xã P, hu ện C, tỉnh Long 

An; Đ a chỉ giao d ch: 2-4-6  ường số XYZ,  hu dân cư TS, xã B, hu ện B, thành phố 

Hồ Chí  inh; Người   i diện theo pháp  uật: Ông Phan Văn T – Chức v : Tổng giám 

 ốc; Người   i diện theo ủ  qu ền: Bà Mạc Thị Bích T – Chức v : Thư ký d  án (Theo 

văn bản ủy quyền số 2504/202/GUQ- ngày 25/4/2022). Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

*    o  ơn    i  i n n  y 16/11/2021  bản t     i  biên bản      iải trong quá 

trìn   iải quyết vụ án  ũn  n ư tại p iên t   n uyên  ơn  trìn  b y:  
 

 ào ngà  06/3/2018, C ng t  Cổ phần H (S u  ây  ọi tắt l  Côn  ty H) và Công ty 

Cổ phần Đầu tư    (S u  ây  ọi tắt l  Côn  ty XX) ký với nhau Hợp  ồng ngu ên tắc số 

288/CPHK-XX. Theo Hợp  ồng nà , C ng t  H bán, giao hàng các  o i th p  â  d ng, 

thép hình cho Công ty XX thi c ng c ng trình Cầu c a Đ i  uảng Ngãi do C ng t  XX 

 à   n v  thi c ng. Căn cứ nội dung Hợp  ồng, C ng t  H  ã giao  ủ số  ượng th p và 

 uất hóa   n cho C ng t  XX. Hai bên  ã ti n hành  ác nhận c ng nợ, tính   n ngà  

31/10/2021 Công ty XX còn nợ C ng t  H số tiền 1.734.371.696 . Trong  ó, nợ gốc  à 

1.335.456.966 , nợ  ãi chậm trả  à 398.914.730 . 
 

 au nhiều  ần thư ng  ượng và  ề ngh  thanh toán nhưng phía Công ty XX vẫn 

kh ng th c hiện. Do  ó Căn cứ thỏa thuận t i Điều 7 của Hợp  ồng “Nếu vi   t ươn  

lư n    ôn   ạt  ết quả t ì tr n     p sẽ  ư    iải quyết b i     án n ân dân quận Hải 

C âu  t  n  p ố Đ  Nẵn ”, C ng t  H kh i kiện  êu cầu Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng giải qu  t buộc C ng t  XX phải thanh toán số tiền nợ tính 

  n ngà  31/10/2021 theo “  ư xá  n ận  ôn  n ”  à 1.734.371.696 . Trong  ó, nợ gốc 

 à 1.335.456.966 , nợ  ãi chậm trả là 398.914.730 . Vào ngày 18/3/2022, Công ty XX  ã 

thanh toán cho Công ty H số tiền 50.000.000 , C ng t  H  ã trừ số tiền nà  vào số  tiền 

nợ gốc. Do  ó nợ gốc còn   i tính tới thời  iểm   t     à 1.285.456.966 . 
 

 ề tiền  ãi phát sinh kể từ ngà  01 11 2021, C ng t  H  ề ngh  Tòa án buộc C ng 

ty XX phải ch u  ãi suất theo mức 9% năm kể từ ngà  01 11 2021 cho   n ngà    t    

27/4/2022 là 05 tháng 27 ngày tư ng ứng số tiền  à 58.108.277 . Tổng cộng Công ty H 

 êu cầu C ng t  XX phải thanh toán  à 1.742.479.973 . Trong  ó nợ gốc  à 

1.285.456.966 , nợ  ãi  à 457.023.007. 
 

* T i bản t  khai, biên bản hòa giải ngà  14 01 2022 và ngà  28 02 2022   i diện 

theo ủ  qu ền của b    n  ác nhận có giao k t Hợp  ồng số 288 CPH -XX ngày 

06 3 2018,  ác nhận   n ngà  31/10/2021 Công ty XX còn nợ C ng t  H là 

1.734.371.696 . Trong  ó, nợ gốc  à 1.335.456.966 , nợ  ãi chậm trả  à 398.914.730  

 úng như nội dung C ng t  H  ề cập t i hồ s  kh i kiện. Tu  nhiên do  iều  kiện kinh t  

C ng t   ang gặp khó khăn nên C ng t   in trả số tiền nà  thành nhiều  ợt. Đối với  ãi 

suất phát sinh từ ngà  01 11 2021 b    n  ề ngh  ngu ên   n  em   t miễn phần  ãi suất 

này. T i phiên tòa,   i diện theo ủ  qu ền của b    n thống nhất về mức  ãi suất 9% năm 

và cách tính  ãi phát sinh kể từ ngà  01 11 2021 cho   n ngà    t    nhưng   i diện b  

  n cho rằng  iều kiện C ng t  gặp khó khăn nên kh ng có khả năng thanh toán  ối với 

số tiền nà , mong ngu ên   n  em   t kh ng tính  ãi phát sinh  ể b    n có  iều kiện 

thanh toán số tiền như  ã  ác nhận c ng nợ. 
 

* Đại di n  i n  i m sát t  m  i  p iên t   p át bi u qu n  i m về vụ án: 
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 ề thủ t c tố t ng: Tòa án  ã th   ý v  án  úng th m qu ền,  ác   nh  úng tư cách 

tham gia tố t ng của các  ư ng s   ồng thời  ã ti n hành  ầ   ủ các bước thủ t c tố t ng 

 ảm bảo cho các bên  ư ng s  th c hiện  ầ   ủ qu ền và nghĩa v  của mình. Các bên 

 ư ng s   ã có mặt t i các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, ti p cận, c ng khai chứng 

cứ và hòa giải, thể hiện rõ ý ki n,  êu cầu của mình. T i phiên tòa, các bên  ư ng s   ều 

có mặt th c hiện qu ền tranh t ng của mình theo qu    nh. Do  ó về mặt thủ t c  à  ảm 

bảo, hợp pháp. 

 ề nội dung: Hợp  ồng số 288 CPH -XX ngà  06 3 2018  ược ký k t d a trên s  

t  ngu ện, thỏa thuận của hợp  ồng kh ng trái pháp  uật, kh ng vi ph m   o  ức nên 

phát sinh hiệu   c, ràng buộc các bên tham gia ký k t. Ngu ên   n, b    n  ều  ác nhận 

số nợ  úng như “  ư xá  n ận  ôn  n ” ngày 01 11 2021, tính   n ngà  ngà  

31/10/2021 Công ty XX còn nợ C ng t  H  à 1.734.371.696 . Trong  ó, nợ gốc  à 

1.335.456.966 , nợ  ãi chậm trả  à 398.914.730 . Ngày 18/3/2022 Công ty XX  ã trả cho 

Công ty H số tiền 50.000.000  nên tiền gốc còn   i  à 1.285.456.966 . Ngoài ra, quá trình 

giải qu  t v  án và t i phiên tòa ngu ên   n  ề ngh  tính  ãi suất phát sinh trên số tiền nợ 

gốc kể từ ngà  01 11 2021   n ngà    t    27/4/2022, thời gian  à 05 tháng 27 ngà  theo 

mức  ãi suất 9% năm  à phù hợp với Điều 50, Điều 306 Luật thư ng m i, phù hợp với 

thỏa thuận của các bên về mức  ãi suất. Do  ó  ề ngh  Hội  ồng   t    chấp nhận buộc b  

  n phải có nghĩa v  thanh toán cho ngu ên   n tiền gốc,  ãi nói trên. 
 

 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 ua  em   t  ầ   ủ, toàn diện các tài  iệu, chứng cứ, ý ki n của các bên  ư ng s  

trong quá trình giải qu  t v  án c ng như diễn bi n t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận 

  nh về các vấn  ề của v  án như sau: 
 

 [1]  ề th m qu ền: Đâ   à v  án tranh chấp hợp  ồng phát sinh trong ho t  ộng 

kinh doanh thư ng m i gi a hai C ng t  với nhau và  ều vì m c  ích  ợi nhuận, khi giao 

k t hợp  ồng các bên có thỏa thuận về việc giải qu  t tranh chấp t i Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  à n i C ng t  H có tr  s . Do  ó căn cứ khoản 1 

Điều 30;  iểm b khoản 1 Điều 35,  iềm b khoản 1 Điều 39 Bộ  uật tố t ng dân s , Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu th   ý giải qu  t v  án  à  úng th m qu ền; 

  [2]  ề trình t , thủ t c tố t ng:  uá trình th   ý v  án Tòa án  ã tống   t  ầ   ủ 

các văn bản tố t ng cho các bên  ư ng s , các bên  ư ng s   ã  ược ti p cận, c ng khai 

chứng cứ và có  ời khai thể hiện ý ki n của mình về các vấn  ề của v  án. T i phiên tòa, 

ngu ên   n, b    n  ều có mặt  ể th c hiện qu ền tranh t ng của mình. Do  ó phần thủ 

t c  à  ảm bảo, hợp pháp. 

 [3]  ề nội dung:  uá trình giải qu  t v  án c ng như t i phiên tòa, ngu ên   n, 

  i diện theo ủ  qu ền của b    n  ều thừa nhận tính pháp  ý của Hợp  ồng số 

288/CPHK-XX ngà  06 3 2018. Th c hiện hợp  ồng, C ng t  H  ã giao  ủ hàng hóa  à 

th p các  o i và  uất hóa   n cho C ng t  XX, các bên  ã  ác nhận c ng nợ t i “  ư xá  

n ận  ôn  n ” ngà  01 11 2021, theo  ó tính   n ngà  31 10 2021 C ng t  XX còn nợ 
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Công ty H số tiền 1.734.371.696 . Trong  ó, nợ gốc  à 1.335.456.966 , nợ  ãi chậm trả  à 

398.914.730 . Ngày 18/3/2022 Công ty XX thanh toán cho Công ty H 50.000.000 , số 

nợ gốc còn   i  à 1.285.456.966 . Hiện na  C ng t  XX vi ph m nghĩa v  thanh toán do 

 ó C ng t  H kh i kiện  êu cầu C ng t  XX phải th c hiện nghĩa v  trả số tiền còn nợ 

theo thư  ác nhận gi a các bên  à có căn cứ chấp nhận. 
 

 Đối với vấn  ề  ãi suất phát sinh kể từ ngà  01 11 2021, t i phiên tòa ngu ên   n 

 ề ngh  tính  ãi suất trên số tiền gốc 1.335.456.966  kể từ ngà  01 11 2021   n ngày 

17/3/2022,  ãi suất trên số tiền gốc 1.285.456.966  từ tháng 18/3 2022   n ngà    t    

27 4 2022 theo mức 9% năm (0,75%/tháng) là phù hợp với thỏa thuận của các bên 

  rườn    p   i  ến  ạn t  n  toán m  bên B   ư  t  n  toán   o bên A t ì bên B p ải 

  ịu lãi su t   ậm trả  ủ  N ân   n  BID  – C i n án  Bắ  S i G n  ôn  bố tại từn  

t ời  i m n ân với số n  y quá  ạn”, phù hợp qu    nh t i các Điều 50, Điều 306 Luật 

thư ng m i và phù hợp với mức  ãi suất Tòa án tham vấn t i Ngân hàng BID  t i thời 

 iểm b    n vi ph m nghĩa v  (từ 8,2   n 9,2% năm). Tổng số tiền  ãi suất phát sinh từ 

ngà  01 11 2021   n ngà  27 4 2022 ngu ên   n  êu cầu  à 58.108.277   à có căn cứ 

nên Hội  ồng   t    chấp nhận buộc b    n phải có nghĩa v  thanh toán. 
 

[4   ề án phí: Do  êu cầu của ngu ên   n  ược chấp nhận, nên b    n phải ch u 

án phí tư ng ứng với phần nội dung chấp nhận của ngu ên   n 
 

 

[5   ề qu ền kháng cáo:  u ền kháng cáo của ngu ên   n, b    n  ược th c hiện 

theo qu    nh t i Điều 273 Bộ  uật tố t ng dân s ;   

 

 ì  á  lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 30;  iểm b khoản 1 Điều 35,  iềm b khoản 1 Điều 39 

 iểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ  uật tố t ng dân s ; Điều 275; Điều 

357; Điều 468 Bộ  uật dân s ; Điều 306 Luật Thư ng m i; Ngh  qu  t 

326/2016/UBTVQH14 ngà  30 12 2016 của    ban thường v   uốc hội; 

Chấp nhận  êu cầu kh i kiện của C ng t  Cổ ph n H  ối với  C ng t  Cổ phần 

Đầu tư    

*   :  

1. Buộc C ng t  Cổ phần Đầu tư    phải trả cho C ng t  Cổ ph n H số tiền 

1.742.479.973  (Một tỷ bảy trăm bốn mươi   i tri u bốn trăm bảy mươi   ín n  n   ín 

trăm bảy mươi b    n ) Trong  ó nợ gốc  à 1.285.456.966  (Một tỷ   i trăm tám mươi 

lăm tri u bốn trăm năm mươi sáu n  n   ín trăm sáu mươi sáu   n ), nợ  ãi  à 

457.023.007 (Bốn trăm năm mươi bảy tri u   ôn  trăm   i mươi b  n  n   ôn  trăm 

  ôn  bảy   n ). 

 ể từ ngà  án có hiệu   c pháp  uật, người  ược thi hành án có   n  êu cầu thi 

hành án mà người có nghĩa v  thi hành án chậm th c hiện nghĩa v  trả tiền thì phải ch u 
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 ãi suất  ối với số tiền chậm trả tư ng ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do 

chậm trả tiền  ược  ác   nh theo thỏa thuận của các bên nhưng kh ng  ược vượt quá 

mức  ãi suất  ược qu    nh t i khoản 1 Điều 468 của Bộ  uật dân s ; n u kh ng có thỏa 

thuận thì th c hiện theo qu    nh t i khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật dân s . 
 
 

2. Về án phí: B    n - C ng t  Cổ phần Đầu tư     phải ch u 64.274.399  (Sáu 

mươi bốn tri u   i trăm bảy mươi bốn n  n b  trăm   ín mươi   ín   n ) án phí kinh 

doanh thư ng m i s  th m. Hoàn trả cho C ng t  Cổ ph n H số tiền t m ứng án phí  à 

32.015.575  (B  mươi   i tri u   ôn  trăm mười lăm n  n năm trăm bảy mươi lăm 

  n ) theo biên  à thu tiền số 0000539 ngà  03 12 2021 của Chi c c Thi hánh án dân s  

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; 

 

3. Về quyền  háng cáo: Án    s  th m, báo cho ngu ên   n, b    n có mặt t i 

phiên tòa bi t có qu ền kháng cáo bản án nà  trong thời h n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án 

hôm nay.  
 

 

 rườn    p bản án  quyết  ịn   ư   t i   n  t  o quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i 

  n  án dân s  t ì n ười  ư   t i   n  án dân s   n ười p ải t i   n  án dân s   ó 

quyền t oả t uận t i   n  án  quyền t i   n  án  t  n uy n t i   n  án   oặ  bị  ưỡn  

  ế t i   n  án t  o quy  ịn  tại  á  Điều 6  7 v  9 Luật t i   n  án dân s ; t ời  i u t i 

  n  án  ư   t     i n t  o quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i   n  án dân s . 
 

 ơi nh n:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  KSND quận Hải Châu;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Đươn  s ; 

- C i  ụ   HA DS quận Hải C âu; 

- Lưu    sơ. 

 

 

                                                                                          Đoàn Công Quốc 
 


